[image: image28.png]jlailieu.com




[image: image29.png]



	[image: image28.png]
	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất



Tổng hợp 20 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10: Chương 3 Phương trình. Hệ phương trình có gợi ý lời giải chi tiết và đáp án, giúp các em học sinh rèn luyện được kỹ năng phản xạ, giải đáp chính xác các bài trắc nghiệm Toán lớp 10 nhanh nhất tại đây:

Câu 1
Tập xác định của phương trình 
[image: image1.png]A. [S; +0);

C. [-5:5]

B. (—:5];

D. {5}.




Đáp án
[image: image2.png]Piéu kién x4c dinh cia phuong trinh:
x-520 x=5
f=1 ox=5
5-x20 x<5
Do dd, tap xac dinh cua phwong trinh l1a D= {5}




Chọn đáp án D
Câu 2
Trong các cặp phương trình sau, cặp phương trình nào tương đương với nhau?

[image: image3.png]A |x|F2vax-2=0;

B.|[x-2=1va|x|-2=1;
C. x*+3]x|+2=0 va x> +3x+2=0;
L (x+2)2x-1) _

D. 2x-1=0 va
Jx+1

0.




Đáp án
[image: image4.png]Xét phwong an D :

* 2x—1:0®2x:1®x:%

. (x+2)(2x—1):
Vr+1
Pibukién:x>-1
Suyra:(xt2).(2x-1)=0
x2=0 |¥772
<

2x-1=0 x=

0.

1
2

Két hop diéu kién ta dugc x = % .

Vay hai phuwong trinh nay twong dwong véi nhau.




Chọn đáp án D
Câu 3
Phương trình |x - 1| + 2x - 3 = 0 có tập nghiệm là:

[image: image5.png]



Đáp án
[image: image6.png]*Neux=21=x-120
Khi d6 phwong trinh dé cho tr¢ thanh:
X—-1+2x-3=0

4 .
<:>3x—4:0c>x:§ ( thoa man ).

*Néux<1thix-1<0.
Khi d6 phwong trinh dé cho tr¢ thanh:
-(x-1)+2x-3hay-x+1+2x-3=
©x-2=0ox=2 (loai)
Vay phwong trinh da cho c6 ding 1 nghiém la:

4
x=—
3




Chọn đáp án A
Câu 4
Phương trình [image: image7.png]m’ —Zﬁm—l)x+m+«/2007m =0



 có nghiệm khi

[image: image8.png]A m=N3£2
B.m=3+2
C.om=~3-2

D. m=+3+2.




Đáp án
[image: image9.png]Phuong trinh (m* —2~/3m —1)x +m ++2017m =0

c6 dang ax+b =0 va c6 nghiém khi a=0

( khi d6 phwong trinh c6 nghiém duy nhat)

hodc a= b= 0 ( khi d6 phwong trinh c6 v6 s6 nghiém).
*Xét a=0 hay m* —23m—1=0
Smz24V3:m=z-2+3

) m —23m—-1=0
* Xéta=b=0 hay
m++2017m=0

m=-2+3 (loai)

m=0

m:2+\/§
<

Viy dé phuong trinh da cho c6 nghiém duy nht thi:
m¢2+\/§;m¢—2+\ﬁ.




Chọn đáp án A
Giải câu 5 Đại số và Giải tích Toán trắc nghiệm lớp 10
Hoành độ giao điểm của parabol P: y = x2 - 2x + 5 và đường thẳng d: x + y - 6 = 0

d : x + y - 6 = 0 là :

[image: image10.png]va
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Đáp án
[image: image11.png]Tacd:x+y-6=0 S y=—x+6

Hoanh d6 giao diém cua parabol (P) va duong thing (d)
la nghiém cua phwong trinh

X2-2X+5=xX+6

Oxl—x—lz()(bxz#
Vay hoanh d6 giao diém ctia (P) va (d) 1a:

:11\/5

2

x





Chọn đáp án D
Câu 6
Biết phương trình x2 - 3x + 1 = 0 có hai nghiệm x1 và x2. x12 + x22 bằng:

[image: image12.png]A NT;

B.7;

D. 22.




Đáp án
[image: image13.png]x+x=3
1.3, =1
2 21=7

Ap dung dinh li vi- et ta c6: {

Ta cé: xf +x3 = (x +1,)° 2x.x





Chọn đáp án B
Câu 7
Biết phương trình x2 - 3x + 1 = 0 có hai nghiệm x1 và x2. [image: image14.png]


 bằng:

A. 1/3

B. -1/3

C. 3;

D.một kết quả khác.

Đáp án
[image: image15.png]. +x,=3
Ap dung dinh li vi- et ta co: {xl o
65 =1

11
Taco Lyl _t*t% 3 5
XX xx, 1




Chọn đáp án C
Câu 8
Cho phương trình 2x2 + mx - m - 2 = 0.

Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Phương trình có nghiệm với mọi giá trị của m.

B. Khi m = 4 thì phương trình có nghiệm kép;

C. Phương trình luôn có một nghiệm [image: image16.png]—m—2




;

D. Khi m = -4 thì phương trình có nghiệm kép.

Đáp án
[image: image17.png]* Xét phwong trinh : 2x? + mx —m — 2= 0

Céatb+c=2+m-m-2=0

Suy ra,phwong trinh da cho luén cé 2 nghi¢m:

xi=1va x1:£:7m72
a 2

*Khi m= 4 phwong trinh dé cho tr¢ thanh:

2x2+4x-6=0

< m=1hoacm=-3

* Khi m=- 4 thi phwong trinh dé cho tr¢ thanh:

282 —4x+2=0® x=1

Do dé, khé.ng dinh B sai.





Chọn đáp án B
Câu 9
Cho phương trình x2 - 2mx + m - 2 = 0.

Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau:

[image: image18.png]A.Khi m=3 thi |x, —x, |=4v2;
B.Khi m=2 thi |x, —x, |=4;
C.Khi m=1 thi |x, - x, =242 ;
D. c6 gid tri clla m dé x, =x,.




Đáp án
[image: image19.png]* V6i m= 3 thi phwong trinh da cho tré thanh:
x2—6x +1=0.

Phuong trinh nay c6 2 nghiém

¥ =34242; x, =3-2+/2 nén|x, —x, =42
* V6i m= 2 thi phwrong trinh da cho tré thanh:

x2—4x=0.

Phuong trinh nay c6 2 nghiém la

X1 =0vax;=4nén[x; - x| =4

* V6im= 1 thi phwong trinh da cho tré thanh:

x2-2x-1=0.

Phuong trinh nay c6 2 nghiém

X, =1+/2; x, =1-+2nén [x, — x, =242

* Phuong trinh da cho co:

A=m*—(m-2 :n117m+2:n1172.1m+—+—
2

2
:(mfl) + z>0 Vm
2 4




Do đó, không có giá trị nào của m để ∆’ = 0

hay không có giá trị nào của m để phương trình đã cho có nghiệm kép.

Chọn đáp án D
Câu 1
Hệ phương trình [image: image20.png]{

x=2y+1=0
—x+3y-3=0



 có nghiệm là:

[image: image21.png]A. (3:-2); B. (3:2);
C. (-3:-2); D. (-3:2).




Đáp án
[image: image22.png]x=2yH=0 —2y=-1
Ta cé: > f= R
—x+3y-3=0 —x+3y=3

Ta tinh céac dinh thirc:
1
D=

2o h(2)-t
N EERCYCIR

=-13-3.(-2)=3

-1
- ‘:1.37(71).(71):2

D, D,
Suyra x="%=3 y=—L=2
Y D Y D

Vay hé phuong trinh di cho c6 nghiém duy nhat 14 (3; 2)




Chọn đáp án B
Câu 11
Giao điểm của hai đường thẳng (d1): x + 2y = 1 và (d2): 2x + 3y = -5 là:

[image: image23.png]A. (13:7) B. (13:-7)
C. (-137): D. (-13:-7).




Đáp án
[image: image24.png]Giao diém cua hai dudng thang d; va d,
la nghiém hé phwong trinh:

x+2y=1

{2x+3y:75

Ta tinh céac dinh thirc:

&1 2:1.3—2.2:—1;
2 3

DX:‘ 2‘:1.37(75).2:13
-5 3

D=

D, D,
Suyra: x="*=-13; y=—2=7
Y D Y D

Do d6 hai duong thing da cho cit nhau tai diém (-13; 7)




Chọn đáp án C
Câu 12
Hệ phương trình [image: image25.png]mx+y=m+1
x—my=2017



 có nghiệm khi:

[image: image26.png]A - m=l;

B.m=+l;

C.m=-1;

D. v6i moi gia tri cua m.




Đáp án
Định thức [image: image27.png]m
1

—m|

—m? =1=—(m* +1)< 0



 với mọi giá trị của m.

Do đó, hệ phương trình đã cho luôn có nghiệm duy nhất với mọi giá trị của m

Chọn đáp án D.

Câu 13
Phương trình ( m + 1)2 x + 1 =( 7m -5 )x + m vô nghiệm khi :

a. m = 2 hoặc m = 3 ;

b. m = 2 ;

c. m = 1 ;

d. m = 3

Câu 14:
Điều kiện để phương trình m(x - m + 3) = m(x - 2) + 6 vô nghiệm là :

a. m = 2 hoặc m = 3 ;

b. m ¹ 2 và m ¹ 3

c. m ¹ 2 và m = 3 ;

d. m = 2 và m ¹ 3

Câu 15.
Cho phương trình( 9) 3 ( 3) 2 m - x = m m - (1).Với giá trị nào của m thì (1) có nghiệm duy nhất :

a. m = 3 ;

b. m = - 3 ;

c.m = 0 ;

d. m ≠ ± 3

Câu 16.
Phương trình (m2 - 4m + 3)x = m2 - 3m + 2 có nghiệm duy nhất khi :

a. m ¹ 1 ;

b. m ¹ 3 ;

c. m ¹ 1 và m ¹ 3 ;

d. m = 1 hoặc m = 3

Câu 17.
Cho phương trình ( 4) ( 2) 2 m - x = m m + (1) .Với giá trị nào của m thì(1) có tập nghiệm là R ?

a. m = - 2 ;

b. m = 2 ;

c.m = 0 ;

d. m ≠ ± 2

Câu 18.

Phương trình (m3 - 3m + 2)x + m2 + 4m + 5 = 0 có tập nghiệm là R khi :

a. m = -2 ; b. m = -5 ; c. m = 1 ; d. Không tồn tại m

Câu 19.
Phương trình (m2 - 2m)x = m2 - 3m + 2 có nghiệm khi :

a. m = 0 ; b. m = 2 ; c. m ≠ 0 và m ≠ 2 ; d. m.≠0

Câu 20.
Cho phương trình m2 x + 6 = 4x + 3m .Phương trình có nghiệm khi ?

a. m ¹ 2; ;

b. m ¹-2 ;

c. m ¹ 2 và m ¹ -2 ;

d. "m
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